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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
PHÂN LOẠI BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG QUỐC TẾ (1) 
INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES (2) 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: (3)  

1.2. Điều kiện: (4) 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Không 

1.3. Học phần (5): Lựa chọn 

1.4. Chương trình đào tạo: (6) Cử nhân Y tế công cộng 

1.5. Số tín chỉ: (7) 2;     Số tiết: 45 (15 LT + 30 ThH) 

2. Tóm tắt mô tả học phần (9) Phân loại bệnh tật và tử vong quốc tế (ICD) là một 

môn học giúp cho việc phân tích, phiên giải và so sánh số liệu bệnh tật, tử vong thu 

thập tại những thời điểm, quốc gia, khu vực khác nhau một cách có hệ thống. ICD 

dùng để mã hóa chẩn đoán các vấn đề sức khỏe thành các mã ký tự, giúp cho công tác 

lưu trữ, khai thác và phân tích số liệu dễ dàng hơn. ICD đã trở thành tiêu chuẩn phân 

loại chẩn đoán quốc tế cho lĩnh vực dịch tễ học nói chung và nhiều mục đích quản lý y 

tế khác, gồm có phân tích tổng quan thực trạng sức khỏe của các nhóm quần thể; giám 

sát tỷ lệ mới mắc, tỷ lệ hiện mắc của một bệnh; những vấn đề sức khỏe liên quan như 

đặc điểm, hoàn cảnh của người bệnh. 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu học phần (10) 

3.1. Mục tiêu học phần   

Mục tiêu học phần Mô tả  

O1 Phát biểu được khái niệm và nội dung cơ bản về ICD-10 

O2 Sử dụng được ICD-10 để mã hóa bệnh tật 

O3 Sử dụng được ICD-10 để mã hóa nguyên nhân tử vong 

O4 Ứng dụng được điều tra nguyên nhân tử vong tại cộng đồng 

3.2. Chuẩn đầu ra học phần 
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Học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

Mục tiêu học phần CLO (Chuẩn đầu ra học phần) 

O1 

CLO 1: Trình bày được những khái niệm, nội dung trong Phân 
loại bệnh tật và tử vong quốc tế (ICD 10) 
CLO 2: Trình bày được các quy tắc cơ bản trong Phân loại bệnh 
tật và tử vong quốc tế (ICD 10) 

O2 
CLO 3: Sử dụng được ICD-10 để mã hóa bệnh tật và tiến hành 
mã hóa số liệu trong thống kê y tế 

O3 CLO 4: Sử dụng được ICD-10 để mã hóa nguyên nhân tử vong 

O4 

CLO 5: Xác định được nguyên nhân tử vong và nguyên nhân tử 
vong chính tại cộng đồng bằng ICD-10 
CLO 6: Điền đúng mã nguyên nhân tử vong tại cộng đồng vào 
sổ A6 

 
4. Nội dung chi tiết học phần (11) 

PHẦN LÝ THUYẾT 

Bài 1. Giới thiệu về Phân loại bệnh tật quốc tế ICD 10 

1.1. Khái niệm về mã hóa lâm sàng 

1.2. Khái niệm về phân loại thống kê 

1.3. Khái niệm về bảng phân loại bệnh tật ICD 10  

1.4. Phân tích ý nghĩa cần phân loại bệnh tật  

1.5. Trình bày phân nhóm bệnh tật theo đề xuất của Willian Farr và trình bày ngắn gọn 

cách phân loại bệnh tật theo Chương trong ICD 10 

Bài 2. Tìm hiểu về “Hướng dẫn sử dụng bảng Phân loại Thống kê Quốc tế về Bệnh tật 

và các vấn đề sức khoẻ có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10)” do Bộ Y Tế ấn 

hành năm 2015 

Bài 3. Cách sử dụng ICD 10 - Qui tắc và Hướng dẫn mã hoá Bệnh tật 

3.1. Các quy tắc trong mã hóa bệnh tật 

3.2. Mã hóa bệnh tật theo ICD 10 

Bài 4. Qui tắc và Hướng dẫn mã hoá Tử vong, Mã hoá số liệu trong thống kê y tế 

4.1. Tầm quan trọng của dữ liệu tử vong 

4.2. Thực trạng thu thập dữ liệu tử vong 

4.3. Các bước mã hóa nguyên nhân tử vong theo ICD 10 
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4.4. Các nguyên tắc chọn nguyên nhân chính gây tử vong 

Bài 5. Phương pháp điều tra nguyên nhân tử vong tại cộng đồng 

5.1. Các phương pháp xác định nguyên nhân tử vong qua phỏng vấn (VA) 

5.2. Phân tích những nguyên nhân tử vong tại Việt Nam 

PHẦN THỰC HÀNH 

Bài 6. Làm bài tập về cách sử dụng ICD 10 

Bài 7. Làm bài tập về cách mã hoá Bệnh tật 

Bài 8. Làm bài tập về các mã hoá Tử vong 

Bài 9. Làm bài tập về mã hoá số liệu trong TKYT 

5. Học liệu (13) 
5.1. Giáo trình học phần 
[1] Bảng hướng dẫn sử dụng bảng Phân loại Thống kê Quốc tế về Bệnh tật và các vấn 
đề sức khoẻ có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10)” do Bộ Y Tế ấn hành năm 
2015 – Tập 1. 
[2] Bảng hướng dẫn sử dụng bảng Phân loại Thống kê Quốc tế về Bệnh tật và các vấn 
đề sức khoẻ có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10)” do Bộ Y Tế ấn hành năm 
2015 – Tập 2. 
 5.2. Phần mềm sử dụng 
- ICD 10. 
6. Đánh giá kết quả học tập (14) 

Thành phần 
đánh giá Phương pháp và Bài đánh giá  CĐR môn học Tỷ lệ % 

A1. Đánh giá 
quá trình KHÔNG CÓ 

A2. Đánh giá 
giữa kỳ A2. Bài tập CLO1, CLO2, 

CLO3 30% 

A3. Đánh giá 
cuối kỳ A.3. Trắc nghiệm/tự luận 

CLO1, CLO2, 
CLO3, CLO4, 
CLO5, CLO6 

70% 

Tổng cộng 
CLO1, CLO2, 
CLO3, CLO4, 
CLO5, CLO6 

100% 

       
7. Quy định của học phần  

- Điều kiện qua môn: Điểm tổng kết tín chỉ ≥ 4.     
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